
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, Số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THANG MÁY GREEN

0110478984

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa 
cuốn, cửa tự động.)

4329(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân 
vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, 
hàng hải và dịch vụ khác ( cụ thể: Bán buôn thang cuốn, thang 
máy, cầu thang tự động). 

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại 
thất. Bán buôn các sản phẩm thang máy, cơ, cơ điện).

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn thang máy, thang cuốn. Bán buôn vật tư - 
phụ tùng thang máy - thang cuốn. Bán buôn phương tiện, thiết 
bị, vật tư phòng cháy chữa cháy).

4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hang công ty kinh doanh 
theo điều 28 Lương thương mại 2005.)

8299

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình;
- Thiết kế máy móc và thiết bị ( cụ thể: tư vấn, thiết kế thang 
cuốn, thang máy).

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THANG MÁY GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN ELEVATOR COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982328449
Email: congtytnhhthangmayxanh@gma

il.com

Fax:
Website:
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7. Quảng cáo 7310

8. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

9. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

10. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

11. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
(Chi tiết: 
- Sản xuất máy móc nâng, bốc dỡ, vận chuyển hoạt động bằng 
tay hoặc bằng năng lượng
- Sản xuất băng tải... 
- Sản xuất máy nâng, cầu thang tự động và chuyển bằng cầu 
thang bộ; 
- Sản xuất các bộ phận đặc biệt cho các thiết bị nâng và vận 
chuyển).

2816

12. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
(Chi tiết: 
- Sản xuất thang máy và băng tải sử dụng dưới đất;
- Sản xuất máy kéo đặt đường ray và máy kéo được sử dụng 
trong xây dựng hoặc khai thác;
- Sản xuất hệ thống thang máy, thang cuốn, băng tải (không gia 
công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

2824

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa.

5229

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Sản xuất thang máy, thang cuốn; Sản xuất, lắp ráp 
phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của 
Thông tư 02/2021/TT-BXD Ban hành).

3290

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc ( cụ thể: Bảo trì 
thang máy, thiết bị vận chuyển nguyên liệu (trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện). Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, 
nâng cấp các loại thiết bị nâng: thang cuốn, thang máy (tải 
khách, tải hàng, tải giường bệnh, tải thực phẩm, tời, băng tải 
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).

3312

17. Sửa chữa thiết bị khác
(Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị không nằm trong các 
mã khác của nhóm này (cụ thể: bảo trì, sửa chữa, nâng cấp 
thang máy, thang cuốn).

3319

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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1.000.000.000 VNĐ

19. Lắp đặt hệ thống điện
( Chi tiết: Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà 
và công trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể: Dây dẫn và thiết bị 
điện, Đường dây thông tin liên lạc, Chuông báo cháy, Hệ thống 
báo động chống trộm, Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ 
dùng gia đình.)

4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 010072000222

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 1072, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, Thị Trấn Yên Bình, Huyện 
Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

NGUYỄN MINH TUÂN Nam
29/06/1972 Kinh Việt Nam

06/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       010072000222
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Thị Trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 1072, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, Thị Trấn Yên Bình, Huyện 
Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TUÂN Nam

29/06/1972 Kinh Việt Nam

06/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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